
LỊCH THI ĐẤU GIẢI QUẦN VỢT HỘI THAO AGRIBANK - 2022 

Sân 75 Trần Khánh Dư, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng 

Số 

TT 
Nội dung Sân số Bảng 

Giờ thi đấu    

(dự kiến) 
Đôi VĐV 

Kết 

quả 
Đôi VĐV 

Ngày 23/9/2022  

Sáng: Từ 7h30’  

1 

Đôi Nữ từ 

40 tuổi trở xuống 

1 A 

 

Lượt 1 

7h30’ 

Thương + Nhi (Phú Yên)  Huyền Trang + Hồng Trang (Huế) 

2 2 B Vân + Dương (Láng Hạ)  Chi + Diễm (Bến Tre) 

3 3 C Vân Anh + Linh (Trường Sơn)  Hà + Quyên (Phú Quốc) 

4 4 D Ánh + Trúc (Bình Dương)  Dung + Nguyên (Đắk Nông) 

5 

Đôi Nữ trên 

 40 tuổi 

1 A 

 

Lượt 2 

8h10’ 

Quỳnh + Thủy (TT CNTT)  Luyến + Thảo (Tiền Giang) 

6 2 A Oanh +Thi (TPHCM)  Hương + Cúc (Ninh Thuận) 

7 3 B Oanh + Lệ (Kon Tum)  Lý + Trang (Chi nhánh10) 

8 4 B Lê + Thủy (BR-Vũng Tàu)  Hoài Anh + Thu (Láng Hạ) 

9 

Đôi Nam từ 

45 tuổi trở xuống 

 

1 A 

 

Lượt 3 

8h50’ 

Hạnh + Hiếu (Bắc Giang)  Hạnh + Hùng (Hải Dương) 

10 2 B Hà + Hoàng (Bắc Hà Nội)  Thuận + Mạnh (C.ty Dịch vụ) 

11 3 C Tuấn + Hiếu (TT CNTT)  Ngọc + Giang (Bắc Đồng Nai) 

12 4 D Bảo + Hợi (Tây Sài Gòn)  Thỉnh + Thuần (Trà Vinh) 

13 1 E 

 

Lượt 4 

9h30’ 

Tiến + Duy (Bắc Đắk Lắk)  Huy + Tuấn Anh (Phú Nhuận) 

14 2 E Hoàn + Hiếu (Hà Giang)  Trung + Hùng (Sóc Trăng) 

15 3 F Nam + Sơn (Bắc Ninh 2)  Huy + Khoa (Ninh Thuận) 

16 4 F Tấn Vinh + Lương Vinh (Nhà Bè)  Long + Hồng (ABIC) 

17 

 

Đôi Nam trên 

 45 tuổi 

1 A 

 

Lượt 5 

10h10’ 

Thanh + Ân (Đông Gia Lai)  Phương + Vương (Bắc Giang) 

18 2 B Sơn + Tĩnh (Nam Ninh Bình)  Hà + Thành (Nam Hà Nội) 

19 3 C Dũng + Đạt (Củ Chi)  Long + Bình (Thủ đô) 

20 4 D Hoàng + Hiển (ABIC)  Duy + Mười (Vũng Tàu) 



21 

 

1 E 

 

Lượt 6 

10h50’ 

Bình + Hùng (Lâm Đồng)  Hiệu + Lẫm (Sóc Sơn) 

22 2 E Nguyên + Nghĩa (Long An)  Tuấn + Dũng (Nghệ An) 

23 3 F Hòa + Tỵ (Bắc Cạn)  Tiến + Hải (Bắc Thái Bình) 

24 4 F Hiệp + Thịnh (Tân Phú)  Ngãi + Khuyên (KCN Sóng thần) 

Ngày 23/9/2022: 

Chiều từ 13h30’ 

25 

Đôi Nữ từ 

40 tuổi trở xuống 

1 A 

 

Lượt 7 

13h30’ 

Tân + Cả (Vũng Tàu)  Hạnh + Hiếu (Bắc Giang) 

26 2 B Vinh + Thành (TP HCM)  Hà + Hoàng (Bắc Hà Nội) 

27 3 C Tú + Hùng (Quảng Trị)  Tuấn + Hiếu (TT CNTT) 

28 4 D Huy Anh + Việt Anh (Nam T.Hóa)  Bảo + Hợi (Tây Sài Gòn) 

29 1 E 

Lượt 8 

14h10’ 

Tiến + Duy (Bắc Đắk Lắk)  Trung + Hùng (Sóc Trăng) 

30 2 E Huy + Tuấn Anh (Phú Nhuận)  Hoàn + Hiếu (Hà Giang) 

31 3 F Nam + Sơn (Bắc Ninh 2)  Long + Hồng (ABIC) 

32 4 F Huy + Khoa (Ninh Thuận)  Tấn Vinh + Lương Vinh (Nhà Bè) 

33 

Đôi Nam trên 

 45 tuổi 

1 A 

 

Lượt 9 

14h50’ 

Chánh + Hồng (An Phú)  Thanh + Ân (Đông Gia Lai) 

34 2 B Cát + Mạnh (Chi nhánh1)  Sơn + Tĩnh (Nam Ninh Bình) 

35 3 C Phúc + Tình (Quảng Trị)  Dũng + Đạt (Củ Chi) 

36 4 D Kế + Hoàng (An Giang)  Hoàng + Hiển (ABIC) 

37 1 E 

Lượt 10 

15h30 

Bình + Hùng (Lâm Đồng)  Tuấn + Dũng (Nghệ An) 

38 2 E Hiệu + Lẫm (Sóc Sơn)  Nguyên + Nghĩa (Long An) 

39 3 F Hòa + Tỵ (Bắc Cạn)  Ngãi + Khuyên (KCN Sóng thần) 

40 4 F Tiến + Hải (Bắc Thái Bình)  Hiệp + Thịnh (Tân Phú) 

41 
Đôi Nữ từ  

40 tuổi trở xuống 

1 A  

 

Lượt 11   

16h10’ 

Hiền + Gấm (KCN Sóng Thần)  Thương + Nhi (Phú Yên) 

42 2 B Nam + Anh (Hà Tĩnh)  Vân + Dương (Láng Hạ) 

43 3 C Hiền + Thư (TT CNTT)  Vân Anh + Linh (Trường Sơn) 



44 4 D Hạnh + Chi (Đông Sài Gòn)  Ánh + Trúc (Bình Dương) 

Ngày 24/9/2022 

Sáng: Từ 7h30’ 

45 

Đôi Nữ trên 

 40 tuổi 

1 A 

 

Lượt 1 

7h30’ 

Hải + Nhung (KCN Sóng thần)  Hương + Cúc (Ninh Thuận) 

46 2 A Quỳnh + Thủy (TT CNTT)  Oanh +Thi (TPHCM) 

47 3 B Khanh + Hạnh (Long An)  Hoài Anh + Thu (Láng Hạ) 

48 4 B Oanh + Lệ (Kon Tum)  Lê + Thủy (BR-Vũng Tàu) 

49 

Đôi  

Nam + Nữ (Nam 

từ 45 tuổi trở 

xuống, Nữ từ 40 

tuổi trở xuống) 

 

1 A 

 

Lượt 2 

8h10’ 

Thành + Ngân (Nam Đồng Nai)  Đức + Chi (Củ Chi) 

50 2 B Hiền + Bằng (TT CNTT)  Thuần + Trang (Trà Vinh) 

51 3 C Thành + Loan (Sơn La)  Long + Anh (Hà Tĩnh) 

52 4 C Văn Anh + Hoàng Anh (Trụ sở chính)  Hưng + Vương (Sài Gòn) 

53 1 D 

 

Lượt 3 

8h50’ 

Dũng + Hoa (Vũng Tàu)  Thành + Vân (TPHCM) 

54 2 D Mạnh + Dung (Đắk Nông)  Linh + Thủy (Hà Giang) 

55 3 E Kiều + Vinh (Thành Đô)  Thủy + Oanh (Tây Đô) 

56 4 E Trung + Huyền (Sóc Trăng)  Hoàng + Trang (Huế) 

57 
Đôi  

Nam + Nữ (Nam 

trên 45 tuổi, trên 

Nữ 40 tuổi) 

1 A 

Lượt 4 

9h30’ 

Hải + Khuyên (KCN Sóng thần)  Thọ + Thuận (Bắc Giang) 

58 2 B Vân + Thảo (Láng Hạ)  Hoàng + Thảo (An Giang) 

59 3 C Vân + Huy (VPKV Miền nam)  Dushop + Oanh (TP HCM) 

60 4 C Sơn + Lệ (Kon Tum)  Duy + Lê (BR-Vũng Tàu) 

61 

Đôi Nam từ 

45 tuổi trở xuống 

1 A 

 

Lượt 5 

10h10’ 

Hạnh + Hùng (Hải Dương)  Tân + Cả (Vũng Tàu) 

62 2 B Thuận + Mạnh (C.ty Dịch vụ)  Vinh + Thành (TP HCM) 

63 3 C Ngọc + Giang (Bắc Đồng Nai)  Tú + Hùng (Quảng Trị) 

64 4 D Thỉnh + Thuần (Trà Vinh)  Huy Anh + Việt Anh (Nam T.Hóa) 

65 1 E  

Lượt 6 

Tiến + Duy (Bắc Đắk Lắk)  Hoàn + Hiếu (Hà Giang) 

66 2 E Trung + Hùng (Sóc Trăng)  Huy + Tuấn Anh (Phú Nhuận) 



67 3 F 10h50’ Nam + Sơn (Bắc Ninh 2)  Tấn Vinh + Lương Vinh (Nhà Bè) 

68 4 F Long + Hồng (ABIC)  Huy + Khoa (Ninh Thuận) 

Ngày 24/9/2022 

Chiều từ 14h00’ 

69 

Đôi Nam trên 45 

 tuổi 

1 A 

Lượt 7 

13h30’ 

Phương + Vương (Bắc Giang)  Chánh + Hồng (An Phú) 

70 2 B Hà + Thành (Nam Hà Nội)  Cát + Mạnh (Chi nhánh1) 

71 3 C Long + Bình (Thủ đô)  Phúc + Tình (Quảng Trị) 

72 4 D Duy + Mười (Vũng Tàu)  Kế + Hoàng (An Giang) 

73 1 E 

Lượt 8 

14h10’ 

Bình + Hùng (Lâm Đồng)  Nguyên + Nghĩa (Long An) 

74 2 E Tuấn + Dũng (Nghệ An)  Hiệu + Lẫm (Sóc Sơn) 

75 3 F Hòa + Tỵ (Bắc Cạn)  Hiệp + Thịnh (Tân Phú) 

76 4 F Ngãi + Khuyên (KCN Sóng thần)  Tiến + Hải (Bắc Thái Bình) 

77 Đôi  

Nam + Nữ (Nam 

trên 45 tuổi, Nữ 

trên 40 tuổi) 

1 D 

 

Lượt 9 

14h50’ 

Tùng + Luyến (Tiền Giang)  Hằng + Khánh (Đắk Nông) 

78 2 D Dũng + Thủy (Trung Yên)  
Nghĩa + Quỳnh (TT CNTT) 

79 

Đôi  

Nam + Nữ (Nam 

từ 45 tuổi trở 

xuống, Nữ từ 40 

tuổi trở xuống) 

3 A Huy + Thảo (Ninh Thuận)  Thành + Ngân (Nam Đồng Nai) 

80 4 B Trung + Thúy (Thủ đô)  Hiền + Bằng (TT CNTT) 

81 1 C 

 

Lượt 10 

15h30’ 

Thành + Loan (Sơn La)  Hưng + Vương (Sài Gòn) 

82 2 C Long + Anh (Hà Tĩnh)  Văn Anh + Hoàng Anh (Trụ sở chính) 

83 3 D Dũng + Hoa (Vũng Tàu)  Linh + Thủy (Hà Giang) 

84 4 D Thành + Vân (TPHCM)  Mạnh + Dung (Đắk Nông) 

85 1 E 

Lượt 11  

16h10’ 

Kiều + Vinh (Thành Đô)  Hoàng + Trang (Huế) 

86 2 E Thủy + Oanh (Tây Đô)  Trung + Huyền (Sóc Trăng) 

87 Đôi  

Nam + Nữ (Nam 

trên 45 tuổi trở 

lên, Nữ trên 40 

3 A Tâm + Hiếu (Tây Hà Nội)  Hải + Khuyên (KCN Sóng thần) 

88 4 B Phong + Thủy (Thái Nguyên)  Vân + Thảo (Láng Hạ) 

89 1 C  Vân + Huy (VPKV Miền nam)  Duy + Lê (BR-Vũng Tàu) 



90 tuổi) 2 C  

Lượt 12  

16h50’ 

Dushop + Oanh (TP HCM)  Sơn + Lệ (Kon Tum) 

91 3 D Tùng + Luyến (Tiền Giang)  Nghĩa + Quỳnh (TT CNTT) 

92 4 D Hằng + Khánh (Đắk Nông)  Dũng + Thủy (Trung Yên) 

93 

Đôi Nữ trên 

 40 tuổi 

1 A 

Lượt 13 

17h30’ 

Luyến + Thảo (Tiền Giang)  Oanh +Thi (TPHCM) 

94 2 A Hải + Nhung (KCN Sóng thần)  Quỳnh + Thủy (TT CNTT) 

95 3 B Lý + Trang (Chi nhánh10)  Lê + Thủy (BR-Vũng Tàu) 

96 4 B Khanh + Hạnh (Long An)  Oanh + Lệ (Kon Tum) 

Ngày 25/9/2022 

Sáng: Từ 7h30’ 

97 

Đôi  

Nam + Nữ (Nam 

từ 45 tuổi trở 

xuống, Nữ từ 40 

tuổi trở xuống) 

1 A 

Lượt 1 

7h30’ 

Đức + Chi (Củ Chi)  Huy + Thảo (Ninh Thuận) 

98 2 B Thuần + Trang (Trà Vinh)  Trung + Thúy (Thủ đô) 

99 3 C Thành + Loan (Sơn La)  Văn Anh + Hoàng Anh (Trụ sở chính) 

100 4 C Hưng + Vương (Sài Gòn)  Long + Anh (Hà Tĩnh) 

101 1 D 

Lượt 2 

8h10’ 

Dũng + Hoa (Vũng Tàu)  Mạnh + Dung (Đắk Nông) 

102 2 D Linh + Thủy (Hà Giang)  Thành + Vân (TPHCM) 

103 3 E Kiều + Vinh (Thành Đô)  Trung + Huyền (Sóc Trăng) 

104 4 E Hoàng + Trang (Huế)  Thủy + Oanh (Tây Đô) 

105 

Đôi Nữ trên 

 40 tuổi 

1 A 

Lượt 3 

8h30’ 

Hương + Cúc (Ninh Thuận)  Quỳnh + Thủy (TT CNTT) 

106 2 A Luyến + Thảo (Tiền Giang)  Hải + Nhung (KCN Sóng thần) 

107 3 B Hoài Anh + Thu (Láng Hạ)  Oanh + Lệ (Kon Tum) 

108 4 B Lý + Trang (Chi nhánh10)  Khanh + Hạnh (Long An) 

109 

 

Đôi Nữ từ  

40 tuổi trở xuống 

1 A 

Lượt 4 

9h10’ 

Huyền Trang + Hồng Trang (Huế)  Hiền + Gấm (KCN Sóng Thần) 

110 2 B Chi + Diễm (Bến Tre)  Nam + Anh (Hà Tĩnh) 

111 3 C Hà + Quyên (Phú Quốc)  Hiền + Thư (TT CNTT) 

112 4 D Dung + Nguyên (Đắk Nông)  Hạnh + Chi (Đông Sài Gòn) 



113 
Đôi  

Nam + Nữ (Nam 

trên 45 tuổi, Nữ 

trên 40 tuổi) 

1 A 

Lượt 5 

9h50’ 

Thọ + Thuận (Bắc Giang)  Tâm + Hiếu (Tây Hà Nội) 

114 2 B Hoàng + Thảo (An Giang)  Phong + Thủy (Thái Nguyên) 

115 3 C Vân + Huy (VPKV Miền nam)  Sơn + Lệ (Kon Tum) 

116 4 C Duy + Lê (BR-Vũng Tàu)  Dushop + Oanh (TP HCM) 

117 
 

1 D  

Lượt 6 

10h30’ 

Tùng + Luyến (Tiền Giang)  Dũng + Thủy (Trung Yên) 

118 2 D Nghĩa + Quỳnh (TT CNTT)  Hằng + Khánh (Đắk Nông) 

Ngày 25/9/2022 

Chiều từ 13h30’ 

119 

Đôi Nam từ 

45 tuổi trở xuống 

1 TK1 

Lượt 7 

13h30’ 

Nhất A  Nhì F 

120 2 TK2 Nhất E  Nhất D 

121 3 TK3 Nhất C  Nhất F 

122 4 TK4 Nhì E  Nhất B 

123 

Đôi Nam trên 

 45 tuổi 

1 TK1  

Lượt 8 

14h10’ 

 

Nhất A  Nhì F 

124 2 TK2 Nhất E  Nhất D 

125 3 TK3 Nhất C  Nhất F 

126 4 TK4 Nhì E  Nhất B 

127 

Đôi Nữ trên 

 40 tuổi 

1 A  

Lượt 9 

14h50’ 

 

Oanh +Thi (TPHCM)  Hải + Nhung (KCN Sóng thần) 

128 2 A Hương + Cúc (Ninh Thuận)  Luyến + Thảo (Tiền Giang) 

129 3 B Lê + Thủy (BR-Vũng Tàu)  Khanh + Hạnh (Long An) 

130 4 B Hoài Anh + Thu (Láng Hạ)  Lý + Trang (Chi nhánh10) 

131 Đôi  

Nam + Nữ (Nam 

từ 45 tuổi trở 

xuống, Nữ từ 40 

tuổi trở xuống) 

1 TK1 

Lượt 10 

15h30’ 

Nhất A  Nhì C 

132 2 TK2 Nhất E  Nhất D 

133 3 TK3 Nhất C  Nhì E 

134 4 TK4 Nhì D  Nhất B 

135 Đôi  

Nam + Nữ (Nam 

trên 45 tuổi, Nữ 

trên 40 tuổi) 

1 TK1  

Lượt 11 

16h10’ 

 

Nhất A  Nhì C 

136 2 TK2 Nhì B  Nhất D 

137 3 TK3 Nhất C  Nhì A 

138 4 TK4 Nhì D  Nhất B 

139 
Đôi Nữ từ 

40 tuổi trở xuống 

1 TK1  

Lượt 12 

16h50’ 

Nhất A  Nhì C 

140 2 TK2 Nhì B  Nhất D 

141 3 TK3 Nhất C  Nhì A 



142 4 TK4 Nhì D  Nhất B 

Ngày 26/9/2022 

Sáng: Từ 7h30’ 

143 Đôi Nữ trên 

 40 tuổi 

1 BK1 
7h30’ 

Thắng trận 127  Thắng trận 128 

144 2 BK2 Thắng trận 129  Thắng trận 130 

145 Đôi Nữ từ 

40 tuổi trở xuống 

3 BK1 7h30’ Thắng trận 139  Thắng trận 140 

146 4 BK2 Thắng trận 141  Thắng trận 142 

147 Đôi Nam từ 

45 tuổi trở xuống 

1 BK1 
8h10’ 

Thắng trận 119  Thắng trận 120 

148 2 BK2 Thắng trận 121  Thắng trận 122 

149 Đôi Nam trên 

 45 tuổi 

3 BK1 
8h10’ 

Thắng trận 123  Thắng trận 124 

150 4 BK2 Thắng trận 125  Thắng trận 126 

151 Đôi  

Nam + Nữ (Nam 

từ 45 tuổi trở 

xuống, Nữ từ 40 

tuổi trở xuống) 

1 BK1 

8h50’ 

Thắng trận 131  Thắng trận 132 

152 2 BK2 Thắng trận 133  Thắng trận 134 

153 Đôi  

Nam + Nữ (Nam 

trên 46 tuổi, Nữ 

trên 40 tuổi) 

3 BK1  

8h50’ 
Thắng trận 135  Thắng trận 136 

154 4 BK2 Thắng trận 137  Thắng trận 138 

155 
Đôi Nữ trên 

 40 tuổi 
1 CK 9h30’ Thắng trận 143  Thắng trận 144 

156 

Đôi Nữ 

Từ 40 tuổi trở 

xuống 

2 CK 9h30’ Thắng trận 145  Thắng trận 146 

157 

Đôi  

Nam + Nữ (Nam 

từ 45 tuổi trở 

xuống, Nữ từ 40 

tuổi trở xuống) 

1 CK 

 

10h10’ 
Thắng trận 151  Thắng trận 152 

158 

Đôi  

Nam + Nữ (Nam 

trên 45 tuổi, Nữ 

trên  40 tuổi) 

2 CK 

 

10h10’ 
Thắng trận 153  Thắng trận 154 

159 Đôi Nam 1 CK 10h50’ Thắng trận 147  Thắng trận 148 



Từ 45 tuổi trở 

xuống 

160 
Đôi Nam trên 

 45 tuổi 
2 CK 10h50’ Thắng trận 149  Thắng trận 150 

BẾ MẠC 

 


